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Hãy khoanh tròn vào ý đúng nhất        
Câu 1: (1 điểm) Tuổi dậy thì là gì?
A. Là tuổi mà cơ thể có nhiều biến đổi về mặt thể chất.

B. Là tuổi mà cơ thể có nhiều biến đổi về mặt tinh thần.

C. Là tuổi mà cơ thể có nhiều biến đổi về mặt tình cảm và mối quan hệ xã hội.

D. Là tuổi mà cơ thể có nhiều biến đổi về mặt thể chất, tinh thần, tình cảm và mối quan hệ xã hội.


Câu 2: (1 điểm)
a)  Bệnh nào dưới đây không lây do muỗi truyền?

      A. Sốt rét



         B.Viêm gan A

      C. Sốt xuất huyết



D.Viêm não

b)  Khi sử dụng xi măng trong xây dựng cần lưu ý điều gì ?

A. Không được trộn lẫn xi măng với cát.


B. Không được cho nước vào xi măng.

C. Vữa xi măng trộn xong phải dùng ngay, không được để lâu.
   
D. Cả ý A và B đều đúng.

Câu 3: (1 điểm)
a)  Vật liệu nào dùng để làm săm lốp ô tô, xe máy ?

A. Tơ sợi.

                                     B. Cao su.



C. Chất dẻo.


                           D. Chất nhựa.

b)  Khi có người rủ em làm những việc có hại cho sức khoẻ, em không nên làm gì?
A. Nói rõ với họ là em không muốn làm việc đó.

B. Giải thích các lý do khiến em không làm việc đó.

C. Em từ chối vì đó là việc không nên làm.

D. Nhận lời vì sợ người đó giận.

Câu 4: Đúng ghi (Đ) sai ghi (S) vào ô trồng trước các câu trả lời sau:    (1 điểm)
      Gạch, ngói giống và khác với các loại đồ sành, sứ ở điểm nào?
a) Gạch, ngói và đồ sành, sứ đều được làm từ đất sét nung.

b) Gạch, ngói là đồ gốm không tráng men còn đồ sành, sứ là đồ gốm được tráng men.
c) Gạch, ngói thường dễ vỡ còn đồ sành, sứ khó vỡ 
Câu 5: Để làm lõi dây điện người ta thường sử dụng loại vật liệu nào? (1 điểm)
A. Chất dẻo.



C. Nhôm.

B. Cao su.



D. Đồng.

Câu 6:  Sử dụng sai thuốc nguy hiểm như thế nào? (1 điểm)
A. Không ảnh hưởng đến sức khỏe.

B. Không chữa được bệnh, ngược lại có thể làm cho bệnh nặng hơn hoặc dẫn đến chết người.

C. Không gây chết người.

C©u 7: Em có thể làm gì để phòng tránh nguy cơ bị xâm hại? (2 điểm)
	

	

	

	

	

	

	

	


C©u 8: Bệnh viêm não nguy hiểm như thế nào? Chúng ta phải làm gì để phòng bệnh 
viêm não? (2 điểm)
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Câu 1 (1 điểm):  D 
Câu 2 (1 điểm):   a – B             b – C 
Câu 3 (1 điểm):   a – B             b – D.
       Câu 4: (1 điểm)
Đ:  a; b

S:  c
C©u 5: (1 điểm)- D
Câu 6: (1 điểm)- B

Câu 6: (2 ®iÓm) 

       Trả lời: Một số điểm cần chú ý để tránh bị xâm hại:

- Không đi chơi 1 mình nơi tối tăm, vắng vẻ.

- Không ở trong phòng kín một mình với người lạ.

- Không nhận tiền quà, sự giúp đỡ đặc biệt của người khác mà không biết lí do.

- Không đi nhờ xe người lạ.
- Không để người lạ vào nhà nhất là khi ở nhà một mình.

       Câu 7: (2 điểm)

* Nªu được cụ thể t¸c h¹i cña bÖnh viªm n·o cho 1 ®iÓm.
+ Viêm não là một bệnh rất nguy hiểm đối với mọi người, đặc biệt là trẻ em. Bệnh có thể gây tử vong hoặc để lại di trứng lâu dài.
* Nªu ®­îc c¸ch phßng bÖnh viªm n·o cho 1,5 ®iÓm (Hai ý  đúng cho 0,75 điểm)
+ Giữ vệ sinh nhà ở; dọn sạch chuồng trại gia súc và môi trường xung quanh; không để ao tù, nước đọng.

+ Diệt muỗi, diệt bọ gậy.

+ Có thói quen ngũ màn, kể cả ngày để tránh muỗi đốt.
+ CÇn ®i tiªm phßng bÖnh viªm n·o theo ®óng chØ dÉn cña b¸c sÜ.




























